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 Ế HOẠCH DẠY    THUYẾT 
 

 Phân công              t  t v     t  t               

           

 Phân c                           v  s            

CNXN



3 

 

 

PHÂN CÔNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT VI SINH – TÍN CHỈ 

CÁC ĐỐI TƢỢNG BSĐ , BSRHM, BSYDDP, BSYHCT 

(hệ chính qui và liên thông)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:              PGS. Hùng: 4 ti t               

Số 

TT 

 

T N B I GIẢNG 

SỐ 

TIẾT 

NGƢỜI 

DẠY HK1 

Vi sinh học đại cƣơng   

1 Đạ   ươ   v    uẩn 2 TS. H i Y n 

2 Kháng nguyên vi sinh vật 1  S         

3 K     s    v   ơ     kháng thuốc của vi khuẩn 1 TS          

4 Đạ   ươ   v rus 1 TS. H i Y n 

5 Nhiễm khuẩ  v  độc lực của vi sinh vật 1 TS          

6 Sứ  đề kháng củ   ơ t ể chống lại VSV gây bệnh 1 TS          

7 Vaccin và huy t thanh miễn dịch 1 TS          

8 Nhiễm trùng bệnh viện 1 TS          

Các vi khuẩn gây bện    ƣờng g      

9 Các c u khuẩn gây bệnh 2   S       

10 H  vi khuẩ  đường ruột  2 BS. Bé Hai 

11      uẩ  Pseudomonas   S          1 T S    ư Lê 

 S         12 Phẩy khuẩn t    T S    ư Lê  

13 Trực khuẩn bạch h u 1  S         

14 Trực khuẩn ho gà   S          1  S         T S    ư Lê 

15      uẩ  Heamophilus influenza    T S    ư Lê  

16      uẩ  Campylobacter  1 TS          

17      uẩ  Helicobacter pylori   

18 Trự    uẩ  Mycobacteria 1 TS          

19 Vi khuẩn kỵ khí 1 T S    ư Lê 

20 Xoắn khuẩn 1   S       

21 Các vi khuẩn ký sinh nội bào 1   S       

Các virus gây bện    ƣờng g   

22   rus     1 T S    ư Lê 

23 Paramyxovirus 1 T S    ư Lê 

24     v rus đường ruột 1  S         

25 Virus Arbo 1  S         

26 Các virus viêm gan 1 TS          

27 HIV  1 TS          

28 Các virus Herpes 1 T S    ư Lê 

29 Một số virus gây bệ   t ường gặp khác:  

virus Rota   T S    ư Lê  

virus Adeno    S            

virus dại  T S    ư Lê  

virus Human papiloma   S          

virus Corona   S          

virus Rubella  T S    ư Lê  

2 T S    ư Lê 

 S         

Tổng cộng 30  
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                           TS.     Y n: 12 ti t                         

                           ThS. Lê: 7 ti t                                  

                            BS. Bé Hai: 7 ti t                            
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PHÂN CÔNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT VI SINH - TÍN CHỈ 

CÁC ĐỐI TƢỢNG DƢỢC, CN YTCC, CN ĐD 

(hệ chính qui và liên thông) 

Số 

TT 

TÊN BÀI GIẢNG SỐ 

TIẾT 

NGƢỜI DẠY HK1 

Vi sinh học đại cƣơng 

1 Đạ   ươ   v  khuẩn 1 TS.          

2 K     s    v   ơ     kháng thuốc của vi khuẩn 1 TS          

3 Đạ   ươ   v rus 1 TS.       n  

4 Nhiễm khuẩ  v  độc lực của vi sinh vật  

1 

TS          

5 Sứ  đề kháng củ   ơ t ể chống lại VSV gây bệnh 

6 Vaccin và huy t thanh miễn dịch 1 TS          

7 Nhiễm trùng bệnh viện 1 TS          

Các vi sinh vật gây bện    ƣờng g   

8 Các c u khuẩn gây bệnh 1   S       

9 H  vi khuẩ  đường ruột  1 BS. Bé Hai 

10 Trự    uẩ  Mycobacteria 1 TS          

11 Vi khuẩn kỵ khí 1 T S    ư Lê 

12 Xoắn khuẩn 1   S       

13   rus     1 T S    ư Lê 

 14 Paramyxovirus 

15     v rus đường ruột 1 BS         

16 Virus Arbo 

17 Các virus viêm gan 1 TS.          

 18 HIV  

19 Một số virus gây bệ   t ường gặp khác:  

virus Rota   T S    ư Lê  

virus Adeno    S            

virus dại  T S    ư Lê  

virus Human papiloma   S          

virus Corona (BS. B       

virus Rubella  T S    ư Lê  

1 T S    ư Lê 

 S         

 Tổng cộng 15  

 

Ghi chú:                 PGS Hùng: 2 ti t          

                               TS.     Y n: 8 ti t               

                               ThS. Lê: 4,5 ti t                       

                               BS. Bé Hai: 2,5 ti t        
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PHÂN CÔNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT VI SINH  

 

CÁC ĐỐI TƢỢNG CNXN 
 

HỌC KỲ 1 

1. VS 1 (15 tiết - tính chỉ) 

SỐ 

TT 

TÊN BÀI SỐ TIẾT 

LT 

NGƢỜI 

GIẢNG 

1 Đạ   ươ   vi khuẩn 3 TS.     Y n  

2 Đạ   ươ   v rus 2 TS.     Y n  

3 Kháng nguyên vi khuẩn, kháng nguyên virus 1 BS. Bé Hai 

4 K     s    v   ơ     kháng thuốc của vi khuẩn 2 TS.     Y n  

5 Nhiễm khuẩ  v  độc lực của vi sinh vật 2 TS.     Y n  

6 Sứ  đề kháng củ   ơ t ể chống lại vi sinh vật gây bệnh 1 TS.     Y n  

7 Vaccin và huy t thanh miễn dịch 2 TS.     Y n 

8 Nhiễm khuẩn bệnh viện 2 TS.     Y n 

 TỔNG 15  

TS.     Y n: 14   BS. Bé Hai: 1   

 

 

 

2. VS 3 (15 tiết – tín chỉ) 

SỐ 

TT 

TÊN BÀI SỐ TIẾT 

LT 

NGƢỜI 

GIẢNG 

1 C u khuẩn gây bệnh 4 T S    ư Lê 

2 Trự    uẩ  Mycobacteria 3 TS        n 

3 Vi khuẩn kỵ khí 3 T S    ư Lê 

4 Xoắn khuẩn 3 TS        n 

5 Các vi khuẩn ký sinh nội bào 2 TS        n 

 TỔNG 15  

TS.     Y n: 8;  T S    ư Lê:7 
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3. VS 2 (15 tiế  –   n c ỉ  

SỐ 

TT 

TÊN BÀI SỐ TIẾT 

LT 

NGƢỜI 

GIẢNG 

1 Đạ   ươ   v rus 1 TS           

2 Vaccin và huy t thanh miễn dịch 2 TS           

3 Nhiễm khuẩn bệnh viện 1 TS           

4   rus     1 T S    ư Lê  

5 Paramyxovirus 1 T S    ư Lê  

6     v rus đường ruột 2  S         

7 Virus Arbo 2  S         

8 Các virus viêm gan 1 TS           

9 HIV  1 TS          

10 Các virus Herpes 1 T S    ư Lê  

11 Một số virus gây bệ   t ường gặp khác: virus Rota, virus Adeno, 

virus dại, virus Human papiloma, virus Corona, virus Rubella 

2 T S    ư Lê  

BS Bé Hai 

 TỔNG 15  

TS        : 6      T S    ư Lê: 4     S        : 5    

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 2  

 

1. VS 2 (15 tiết – tín chỉ) 

SỐ 

TT 

TÊN BÀI SỐ TIẾT 

LT 

NGƢỜI 

GIẢNG 

1 H  vi khuẩ  đường ruột  4  S         

2      uẩ  Pseudomonas  1  S         

3 Phẩy khuẩn t  1 ThS. Lê 

4 Trực khuẩn bạch h u 2  S         

5 Trực khuẩn ho gà  2  S         

6      uẩ  Heamophilus influenzae 2 ThS. Lê 

7      uẩ  Campylobacter 1 TS            

8      uẩ  Helicobacter pylori 2 TS           

 TỔNG 15  

 

TS         : 4       BS. Bé Hai: 3       ThS. Lê: 8 
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2. VS 4 (15 tiết – tín chỉ) 

SỐ 

TT 

TÊN BÀI SỐ TIẾT 

LT 

NGƢỜI 

GIẢNG 

1   rus     1 ThS. Lê 

2 Paramyxovirus 1 ThS. Lê   

3 Các v rus đường ruột 2 BS. Bé Hai  

4 Virus Arbo 2 BS. Bé Hai 

5 Các virus viêm gan 2 TS. H i Y n 

6 HIV  2 TS. H i Y n   

7 Các virus Herpes 1 ThS. Lê  

8 Một số virus gây bệ   t ường gặp khác: virus Rota, virus Adeno, 

virus dại, virus Human papiloma, virus Corona, virus Rubella 

4 ThS. Lê  

BS. Bé Hai 

 TỔNG 15  

   

TS         : 4     BS. Bé Hai: 6   ThS. Lê: 5 

 

3. VS 1 (15 – tín chỉ liên thông)-điều chỉnh 

Số 

TT 
CHỦ ĐỀ 

SỐ TIẾT 

LT 

NGƢỜI 

GIẢNG 

1 Đạ   ươ   v    uẩn 
2 

TS           

BS. Bé Hai 2 Kháng nguyên vi khuẩn, kháng nguyên virus 

3 K     s    v   ơ     kháng thuốc của vi khuẩn 1 TS        n 

4 Nhiễm khuẩ  v  độc lực của vi sinh vật 
2 TS        n 

5 Sứ  đề kháng củ   ơ t ể chống lại vi sinh vật gây bệnh 

6 H  vi khuẩ  đường ruột  2 

 

ThS. Lê 

7      uẩ  Pseudomonas   S          

8 Phẩy khuẩn t   

2 

 

ThS. Lê  

9 Trực khuẩn bạch h u ThS. Lê 

10 Trực khuẩn ho gà   S          

11      uẩ  Heamophilus influenzae ThS    ư Lê 

12      uẩ  Campylobacter 1 TS        n 

 13      uẩ  Helicobacter pylori 

14 C u khuẩn gây bệnh 2 ThS.   ư Lê 

15 Trự    uẩ  Mycobacteria 1 TS        n 

16 Vi khuẩn kỵ khí 1 ThS.   ư Lê 

17 Xoắn khuẩn 1 TS        n 

18 Các vi khuẩn ký sinh nội bào 

 TỔNG 15  

TS       Y n: 7     BS. Bé Hai: 2,5      ThS. Lê: 5,5 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 Ế HOẠCH DẠY THỰC TẬP 
 

  K    ạ    ạ  t ự  tậ  các     không ph i CNXN  

   uẩ   ị  ạ  t ự  tậ                         

CNXN 

  K    ạ    ạ  t ự  tậ               
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KẾ HOẠCH GIẢNG THỰC TẬP  VI SINH – TÍN CHỈ 

ĐỐI TƢỢNG SV KHÔNG PHẢI NGÀNH CNXN 

30 tiết – 10 bài 

 

Số 

TT 

BUỔI BÀI GHI CHÚ 

1 B1 - Sử dụng dụng cụ 

- Nhuộm Gram 

- Nhuộm kháng acid 

Thực hành xem lam 

2 B2 - Phân lập vi khuẩn 

- K     s    đồ 

 

Thực hành xem hộp thạch cấy phân 

lập và hộp thạ   KSĐ 

3 B3 -Vi khuẩ  đường ruột Xem lam nhuộm Gram (Trực khuẩn 

Gram âm) 

4 B4 - C u khuẩ   r    ươ  -Gram âm 

- Cách lấy và chuyển bệnh phẩm 

Xem lam nhuộm Gram c u khuẩn 

 r    ươ   v  s      u Gram âm 

5 B5 - HTH chẩ  đ              

- Khử trùng tiệt trùng 

- Ôn tập 

 

6 B6  

THI 

Thi chạy trạm 
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CHUẨN BỊ DẠY THỰC TẬP ĐỐI TƢỢNG KHÔNG PHẢI CNXN 

(Số lƣợng chuẩn bị cho 1 phòng thực tập) 
 

Số 

TT 

TÊN BÀI DỤNG CỤ SỐ 

 ƢỢNG 

GHI CHÚ 

1 Nhuộm Gram -KHV 10 Giấy lau kính, xylen vệ 

sinh KHV sau khi sử 

dụng 

 

-D u Cedre 1 

-Lam nhuộm Gram CK, TK, 

 r   â ,  r    ươ   

10 

2 Nhuộm kháng acid -KHV 10 Giấy lau kính, xylen vệ 

sinh KHV sau khi sử 

dụng 

 

-D u Cedre 1 

-Lam nhuộm kháng acid (+), (-) 10 

3 K     s    đồ -Hộp thạ   đặt đĩ  KS 4 KSĐ       ã   tr    

ống nghiệm 

:1 bộ đ   được, 1 bộ 

k     đ   được 

-Bộ KSĐ       ã   tr    ống 

nghiệm 

2 

4 Vi khuẩn  

đường ruột 

-KHV 4 Giấy lau kính, xylen vệ 

sinh KHV sau khi sử 

dụng -Lam nhuộm Gram TK Gram 

âm 

4 

5 C u khuẩn -KHV 4 Giấy lau kính, xylen vệ 

sinh KHV sau khi sử 

dụng -Lam nhuộm Gram CK Gram 

 ươ    ạng chum, chuỗ , đ    

4 

-Lam nhuộm Gram TK Gram 

 ươ    ó          

4 
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KẾ HOẠCH GIẢNG THỰC TẬP VI SINH 

ĐỐI TƢỢNG CNXN-HỆ CHÍNH QUI VÀ VLVH 

 

HỌC KỲ 1 

 

1. VS 1 (tín chỉ - 60 tiết) 

 

BUỔI NỘI DUNG THỰC HÀNH GHI CHÚ 

1 

 

-Sử dụng một số dụng cụ  ơ   n trong xét nghiệm vi sinh  

-Kỹ thuật s   tươ  

Thực hành làm tiêu b n soi 

tươ    KĐR   

2-3 -Kỹ thuật nhuộm Gram  

- ư ng dẫn vi t  Đ  ỹ thuật nhuộm Gram 

Thực hành làm tiêu b n 

nhuộm Gram, nhuộ , đ c 

lam (CK, TK). 

4 -Kỹ thuật cấy vi khuẩn (cấy) 

-Kỹ thuât nhuộm kháng acid 

- ư ng dẫn vi t  Đ  ỹ thuật nhuộm kháng acid 

Đ c lam nhuộm kháng acid 

Chuẩn bị lam AFB 1+, 2+, 

 +… 

5 -Đ c k t qu  cấy phân lập VK 

-KSĐ   u ch tán trên thạch: lý thuy t TT v      KSĐ 

 

6 -Đ c k t qu  KSĐ 

- ư ng dẫn vi t   u ê  đề KSĐ 

 

7 -Kỹ thuật vô khuẩn 

- ư ng dẫm vi t  Đ Kỹ thuật vô khuẩn 

 ư ng dẫ  s   ut    ve, đè  

cực tím, tủ ATSH 

8 -     u ê  đề nhuộm Gram, nhuộm kháng acid  

9 -     u ê  đề kỹ thuật cấy VK  

10 -     u ê  đề KSĐ  

11 -     u ê  đề Kỹ thuật vô khuẩn 

- Ôn tập 

 

12 THI CHẠY TRẠM  
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2. VS 3 (tín chỉ - 60 tiết) 

 

BUỔI NỘI DUNG THỰC HÀNH GHI CHÚ 

1 

 

- Thử nghiệ  s     ó  định danh c u khuẩn 

- Cấy phân lập VK Tụ c u lên mt BA 

Chuẩn bị chủng tụ 

c u, 3 sv 1 bộ mt 

2 - QT định danh Tụ c u 

- Đ c k t qu  cấy phân lập Tụ c u 

- Ch n khúm, nhuộm Gram, làm thử nghiệm SVHH. 

 

3 - Đ c k t qu  định danh Tụ c u. 

- QT định danh Neisseriae 

- Xem lam song c u Gram âm. 

-  ư ng dẫ  S        u ê  đề định danh CK Gram  ươ   

Chuẩn bị 5 lam 

song c u gram âm 

4 - QT định danh Liên c u, Ph  c u 

- Cấy phân lập VK Liên c u, Ph  c u lên mt BA 

Chuẩn bị chủng liên 

c u, ph  c u 3 sv 1 

bộ mt 

5 - Đ c k t qu  cấy phân lập Liên c u, Ph  c u,  

- Ch n khúm, nhuộm Gram, làm thử nghiệm SVHH. 

 

6 - Đ c k t qu  định danh Liên c u, Ph  c u. 

- Ô  qu  trì   định danh nhóm CK Gram  ươ   

 

7 Địn  dan  C  gram dƣơng (lần 2): 

- Cấy phân lập CK  

- Thử nghiệm miễn dịch chẩ  đ              

 

8 Địn  dan  C  gram dƣơng (lần 2): 

- Đ c k t qu  cấy phân lập  

- Ch n khúm, nhuộm Gram, làm thử nghiệm SVHH  

 

9 Địn  dan  C  gram dƣơng (lần 2): 

- Đ c k t qu  định danh 

-Báo cáo   u ê  đề định danh CK Gram  ươ   

 

10 -Báo cáo   u ê  đề định danh CK Gram  ươ   tt   

11 -Ôn tập  

12 THI CHẠY TRẠM  
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3  VS 2 (tín chỉ liên thông - 60 tiết) 

 

BUỔI NỘI DUNG THỰC HÀNH GHI CHÚ 

1 

 

- Thử nghiệ  s     ó  định danh c u khuẩn  

2 - QT định danh  K  r    ươ    tụ c u, liên c u, ph  c u) 

- Cấy phân lập VK lên mt BA 

 

Chuẩn bị chủng tụ 

c u, liên c u và ph  

c u, 3 sv 1 bộ mt 

3 - Đ c k t qu  cấy phân lập  

- Ch n khúm, nhuộm Gram, làm thử nghiệm SVHH. 

 

4 - Đ c k t qu  định danh CK gram dươ   

- QT định danh Neisseriae 

- Xem lam song c u Gram âm. 

- QT cấy máu, cấy phân lập từ chai cấy máu 

Chuẩn bị 5 lam 

song c u gram âm 

5 - Thử nghiệm miễn dịch chẩ  đ              

- Đ c k t qu  cấy phân lập từ chai cấy máu, nhuộm Gram, làm TN 

S    định danh 

 

6 - Đ c k t qu  định danh mẫu cấy máu 

- Cách lấy và chuyển bệnh phẩm 

- QT cấy phân 

 

 

7 - QT cấy NT, cấ  đị    ượ    ư c tiểu 

- QT cấy mẫu phân 

 

Chuẩn bị chủng liên 

c u, ph  c u 3 sv 1 

bộ mt 

8 - Đ c k t qu  cấy đị    ượng NT, nhuộ   r  ,     T  S    định 

danh. 

- QT cấy mẫu đ  , xe      đ        t       ểm barlette 

 

Chuẩn bị 5 lam 

nhuộm trực ti p 

mẫu đ   

9 - Đ c k t qu  định danh mẫu cấy NT 

- QT cấy mủ, dịch, cấy phân lập mẫu mủ, dịch 

 

 

10 - Đ c k t qu  cấy phân lập mẫu mủ, nhuộm gram, làm TN SVHH 

định danh. 

- QT cấy mẫu ph t h ng 

 

 

11 - Đ c k t qu  định danh mẫu cấy mủ 

-Thử nghiệm miễn dịch chẩ  đ    v rus v ê        

- Ôn tập 

 

12 THI CHẠY TRẠM  
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HỌC KỲ 2 

1. VS 2 (tín chỉ - 60 tiết) 

BUỔI NỘI DUNG THỰC HÀNH GHI CHÚ 

1 Thử nghiệm SVHH định danh VK:  

- Gi ng LT thực tập 

- K    tậ   ộ t ử     ệ  S     

C uẩ   ị 5  ộ đ   đủ     tì    uố   

 ươ   t    v  â  t    (KIA, Ure, 

Citrate, MRVP, SIM) 

2 Thử nghiệm SVHH định danh VK (tiếp theo):  

- Gi ng LT thực tập 

- K    tậ   ộ t ử     ệ  S    

C uẩ   ị 5  ộ đ   đủ     tì    uố   

 ươ   t    v  â  t    (KIA, Ure, 

Citrate, MRVP, SIM) 

 

3 

-Môi  rƣờng phân lậ  V ĐR 

-Hƣớng dẫn SV viế  c uyên đề 

 

Chỉ xem hình  nh 

4 Địn  dan  V ĐR: 

- Qu  trì   định danh 

- Cấ   K v       trường BA, MC, EMB 

 

Nhóm 3 SV 1 bộ (BA, MC, EMB) 

Vi khuẩn: 4-5 loại VK 

5 Địn  dan  V ĐR (tiếp theo): 

- Ch n khuẩn lạc, nhuộm Gram 

- Làm thử nghiệm oxidase 

- Cấy v       trường sinh hóa 

Nhóm 3 SV 1 lam,   đĩ   x   se, 1 

bộ 5 ống nghiệm sinh hóa 

6 Địn  dan  V ĐR (tiếp theo): 

- Đ c k t qu  định danh 

- Gi   đ   t ắc mắc 

 

7 Địn  dan  V ĐR (lần 2): 

- Qu  trì   định danh 

- Cấ   K v       trường BA, MC, EMB 

Nhóm 3 SV 1 bộ (BA, MC, EMB) 

Vi khuẩn: 4-5 loại VK 

8 Địn  dan  V ĐR (lần 2 tiếp theo): 

- Ch n khuẩn lạc, nhuộm Gram 

- Làm thử nghiệm oxidase 

- Cấ  v       trường sinh hóa 

Nhóm 3 SV 1 lam,   đĩ   x   se, 1 

bộ 5 ống nghiệm sinh hóa 

9 - Đ c k t qu  định danh  KĐR   n 2 

Định danh Pseudomonas 

- Qu  trì   định danh 

- Cấ   K v       trường BA, MC 

 

 

10 

Định danh Pseudomonas 

- Ch n khuẩn lạc, nhuộm Gram 

- Làm thử nghiệm oxidase 

- Cấ  v       trường sinh hóa 

-Báo cáo chuy   đề  

 

 

11 

Định danh Pseudomonas 

Đ c k t qu  định danh 

-          u ê  đề (tt) 

 

12 THI CHẠY TRẠM  

 



16 

 

 

 

2. VS 4 (tín chỉ - 60 tiết) 

 

BUỔI NỘI DUNG THỰC HÀNH GHI CHÚ 

1 - QT cấy máu, cấy phân lập từ chai cấy máu 

- QT cấy mủ dịch, cấp phân lập mẫu mủ 

 

2 - Cấy máu: ch n khúm, nhuộm gram, TN SVHH 

- Cấy mủ: ch n khúm, nhuộm gram, TN SVHH 

 

3 - Đ c k t qu  cấy máu 

- Đ c k t qu  cấy mủ 

- HD vi t   u ê  đề cấy các mẫu bệnh phẩm 

 

4 - QT cấy NT, cấy đị    ượng NT 

- QT cấy phân, cấp phân lập mẫu phân 

 

5 - Cấy NT: đ c k t qu  cấ  đị    ượng, ch n khúm, nhuộm gram, TN 

SVHH 

- Cấy phân: ch n khúm, nhuộm gram, TN SVHH 

 

6 - Đ c k t qu  cấy NT 

- Đ c k t qu  cấy phân 

 

7 - QT cấy đ   

- QT cấy mủ dịch, cấp phân lập mẫu ph t h ng 

 

8 - Xem lam nhuộm ph t đ      r ett  

- Cấy ph t h ng: ch n khúm, nhuộm gram, TN SVHH 

 

9 - Đ c k t qu  cấy ph t h ng 

- QT cấy DNT 

- Cấy phân lập mẫu DNT 

 

10 - Cấy DNT: ch n khúm, nhuộm gram, TN SVHH 

- B        Đ 

 

11 - Đ c k t qu  cấy DNT 

-          Đ 

- Ôn tập 

 

12 THI CHẠY TRẠM  
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4. CNXN 34 - VS 1 (tín chỉ liên thông - 60 tiết) 

 

BUỔI NỘI DUNG THỰC HÀNH GHI CHÚ 

1 -Sử dụng dụng cụ  ơ   n trong phòng XN vi sinh 

-Kỹ thuật s   tươ   K 

Mỗi nhóm 3 SV 1 

lam s   tươ  

2 -  ươ          uộm Gram Mỗi nhóm 3 SV 1 

lam nhuộm Gram 

3 -  ươ          uộm kháng acid 

-Ôn tập các kỹ thuật s   tươ ,   uộm Gram, nhuộm kháng acid 

Mỗi nhóm 3 SV 1 

lam AFB nhuộm sẳn 

4 -  ươ         ấy VK 

-  ươ        KSĐ   u ch tán trên thạch 

-Thực hành cấy vạch 3 chiều v      KSĐ 

Mỗi nhóm 3 SV 1 

hộp MH + 1 hộp NA 

5 -Đ c k t qu  cấy vạch 3 chiều 

-Thự           KSĐ   u ch tán trên thạch 

 

6 -Đ c k t qu  KSĐ 

-   ươ        v    uẩn: gi ng lý thuy t và ki n tập 

 

7 -Thử nghiệ  S    định danh TK Gram âm: gi ng lý thuy t và ki n 

tập 

3 nhóm (9SV) 1 bộ 

mt cấy sẳn 

8 -Qu  trì   đị         KĐR 

-Cấy phân lập VK lên mt BA, MC, EMB 

Mỗi nhóm 3 SV 1 bộ 

BA, MC, EMB. 

9 -Qu  trì   định danh Pseudomonas 

-Cấy phân lập Pseudomonas  trên mt BA, MC 

-Ch n khúm, nhuộm Gram, làm thử nghiệ  S    định danh 

 KĐR 

Mỗi nhóm 3 SV 1 bộ 

BA, MC 

10 -Đ c k t qu  định danh   KĐR 

-Nhuộm Gram, làm oxidase, làm thử nghiệ  S    định danh 

Pseudomonas 

-1 bộ thuốc thử cho 

1 buổi 

- Mỗi nhóm 3 SV 1 

đĩ   x   se + bộ mt 

SVHH 

11 -Đ c k t qu  định danh Pseudomonas 

-Ôn tậ  đị         KĐR v  Pseudomonas 

 

12 THI CHẠY TRẠM  
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KẾ HOẠCH RA ĐỀ THI LÝ THUYẾT 

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2022-2023 

Số 

TT 

 

Lớp 

Số câu trắc nghiệm  

của từng CBG 

 

Tổng 

số 

câu 

 

Hình thức 

thi PGS.  

TS. 

Hùng 

TS. 

H.Y n 

ThS. 

Lê 

BS.  

Bé Hai 

1  SĐK K47 1 24 14 14 60 Chạy trạm 
2 CNXN K47 2 24 14 14 60 Chạy trạm 
3 CNXN K46 3 32 

 

10 

 

10 

 

60 Chạy trạm 

4 CNXN K34 4 56 00 4 60 Chạy trạm 

 

Ghi chú : Các l   tr              t     u   đề. 

KẾ HOẠCH RA ĐỀ THI LÝ THUYẾT 

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022-2023 
Số 

TT 

 

Lớp 

Số câu trắc nghiệm  

của từng CBG 

Tổng 

số câu 

Hình thức thi 

PGS.TS. 

Hùng 

TS. Y n ThS. 

Lê 

BS.  

Bé Hai 

1  SĐK K47 1 24 14 14 60 Chạy trạm 

2   ĐD K47 2 32 

 

10 

 

10 

 

60 Chạy trạm 

3 CNHS K47 3 16 32 12 60 Chạy trạm 

4 CN YTCC K47 4 16 20 24 60 Chạy trạm 

5 CNXN K47 5 60 00 00 60 T   t ường 

6  SĐK K 6 6 28 22 10 60 T   t ường 

7 BS YHCT K36 7 24 14 14 60 Chạy trạm 

8 DƯỢC K36 8 32 

 

10 

 

10 

 

60 Chạy trạm 

9 DƯỢC LT TỪ  Đ 9 16 32 12 60 Chạy trạm 

10 BS YHDP K36 10 16 20 24 60 Chạy trạm 

11 ĐD K 6 11 60 00 00 60 T   t ường 

12 ĐD LT  L   K   12 28 22 10 60 T   t ường 

13 CNXN K35  13 28 22 10 60 T   t ường 

 

Ghi chú: -Các l   tr              t     u   đề. 

                -Đề thi lấy từ ngân hàng câu hỏ  để tránh sai sót 

                -Thời hạn nộ  đề cho TS. H i Y  : trư c 30/4 
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KẾ HOẠCH RA ĐỀ THI LÝ THUYẾT 

HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2022-2023 

Số 

TT 

 

Lớp 

Số câu trắc nghiệm  

của từng CBG 

Tổng 

số câu 

Hình thức thi 

PGS.TS. 

Hùng 

TS. Y n ThS. 

Lê 

BS.  

Bé Hai 

1 BSYHCT K47 1 24 14 14 60 Chạy trạm 

2 BS RHM K47 2 32 

 

10 

 

10 

 

60 Chạy trạm 

3 BS YHDP K47 3 16 32 12 60 Chạy trạm 

4 DƯỢC K47 1 24 14 14 60 Chạy trạm 

5 CNXN K47 2 32 

 

10 

 

10 

 

60 Chạy trạm 

6 CNXN K46 3 16 32 12 60 Chạy trạm 
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BẢNG TỔNG HỢP SỐ  ƢỢNG CÁC ĐỐI TƢỢNG SINH VI N 

NĂM HỌC   22 - 2023 

     Số 

     TT 

 ỚP S  SỐ HỌC 

PHẦN 

T N CHỈ GHI CH  

HỌC  Ỳ I 

1  SĐK K47 405  30/30  

2 CNXN K47 73  15/60 VS-1 

3 CNXN K46 88  15/60 VS-4 

4 CNXN K34 11  135/2 TTBV 

 TỔNG 577    

HỌC  Ỳ II 

1  SĐK K47 406 30/30   

2   ĐD K47 50 15/30   

3 CNHS K47 42 15/30   

4 CN YTCC K47 50 15/30   

5 CNXN K47 73 15/30  VS-2 

6  SĐK K 6 200 30/30   

7 BS YHCT K36 40 30/30   

8 DƯỢC K36 20 15/30   

9 DƯỢC LT TỪ  Đ 30 15/30   

10 BS YHDP K36 26 30/30   

11 ĐD K 6 4 15/30   

12 ĐD LT  L   K   16 15/30   

13 CNXN K35  11 15/30  VS-2 

 TỔNG 968    

HỌC KỲ III 

1 BSYHCT K47 63 30/30   

2 BS RHM K47 155 30/30   

3 BS YHDP K47 37 30/30   

4 DƯỢC K47 108 15/30   

5 CNXN K47 735 15/60  VS-3 

6 CNXN K46 88 135/2  TTBV 

 TỔNG 1.186    

 

Tổng số SV: 2.731 

                                    ăm 2023 

                                                                         Trư     ộ     

 

                                                                                             

 

TS    u ễ  T ị         


